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Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP

Mã số thuế: 0304741634-010
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Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00001435 1C25TNN 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
10,516,060 841,285 11,357,345

2 00001436 1C25TNN 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
25,991,350 2,079,308 28,070,658

3 00003059 1C25TNN 11/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
10,122,900 809,832 10,932,732

4 00003406 1C25TNN 14/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
10,003,380 800,270 10,803,650

5 00006826 1C25TNN 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
32,780,380 2,622,430 35,402,810

6 00015163 1C25TNN 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,262,710 181,017 2,443,727

7 00016592 1C25TNN 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,262,710 181,017 2,443,727

8 00018852 1C25TNN 24/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,523,350 201,868 2,725,218

9 00020654 1C25TNN 01/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,170,915 173,673 2,344,588

10 00022964 1C25TNN 10/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
3,746,500 299,720 4,046,220

11 00026683 1C25TNN 28/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
3,373,290 269,863 3,643,153

12 00028766 1C25TNN 08/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
3,949,355 315,948 4,265,303

13 00029751 1C25TNN 12/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,858,040 228,643 3,086,683

14 00035482 1C25TNN 06/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,150,620 92,050 1,242,670

15 00036990 1C25TNN 16/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,777,960 222,237 3,000,197

16 00038700 1C25TNN 21/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,301,240 184,099 2,485,339

17 00038868 1C25TNN 24/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
8,433,225 674,658 9,107,883

18 00040911 1C25TNN 01/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
5,099,975 407,998 5,507,973

19 00044109 1C25TNN 15/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,964,820 157,186 2,122,006

20 00045501 1C25TNN 19/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
3,135,160 250,813 3,385,973

21 00045592 1C25TNN 19/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,381,325 190,506 2,571,831

22 00045604 1C25TNN 21/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,977,110 238,169 3,215,279
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23 00046715 1C25TNN 24/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
5,040,220 403,218 5,443,438

24 00047492 1C25TNN 26/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
5,516,485 441,319 5,957,804

25 00048813 1C25TNN 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
6,767,355 541,388 7,308,743

26 00052352 1C25TNN 16/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,190,660 95,253 1,285,913

27 00054176 1C25TNN 23/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,190,660 95,253 1,285,913

28 00056350 1C25TNN 30/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,281,975 182,558 2,464,533

29 00056351 1C25TNN 30/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,190,660 95,253 1,285,913

30 00057804 1C25TNN 08/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,190,660 95,253 1,285,913

31 00059517 1C25TNN 15/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,072,050 85,764 1,157,814

32 00061199 1C25TNN 20/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,262,710 181,017 2,443,727

33 00063360 1C25TNN 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
879,080 70,326 949,406

34 00063361 1C25TNN 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
555,290 44,423 599,713

35 00067131 1C25TNN 14/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
4,206,750 336,540 4,543,290

36 00068521 1C25TNN 17/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
555,290 44,423 599,713

37 00068522 1C25TNN 17/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,012,060 80,965 1,093,025

38 00068523 1C25TNN 17/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
5,229,540 418,363 5,647,903

39 00070359 1C25TNN 23/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
536,025 42,882 578,907

40 00070360 1C25TNN 23/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,073,380 165,870 2,239,250

41 00071061 1C25TNN 25/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,616,610 129,329 1,745,939

42 00071062 1C25TNN 25/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
536,025 42,882 578,907

43 00072382 1C25TNN 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
536,025 42,882 578,907

44 00072383 1C25TNN 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,012,060 80,965 1,093,025

45 00074149 1C25TNN 06/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,330,680 186,454 2,517,134

46 00074849 1C25TNN 08/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
5,300,370 424,030 5,724,400

47 00075975 1C25TNN 13/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,110,580 88,846 1,199,426

48 00075976 1C25TNN 13/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
5,174,350 413,948 5,588,298

49 00077593 1C25TNN 20/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,896,570 231,726 3,128,296

50 00078380 1C25TNN 22/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,190,660 95,253 1,285,913

51 00078456 1C25TNN 24/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
4,994,010 399,521 5,393,531

52 00078458 1C25TNN 24/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,948,820 235,906 3,184,726
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53 00080078 1C25TNN 01/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
5,101,110 408,089 5,509,199

54 00083418 1C25TNN 12/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,012,060 80,965 1,093,025

55 00084324 1C25TNN 17/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,984,535 158,763 2,143,298

56 00084324 1C25TNN 17/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
384,510 30,761 415,271

57 00085291 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
1,012,060 80,965 1,093,025

58 00085291 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
178,600 14,288 192,888

59 00086040 1C25TNN 23/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
4,029,060 322,325 4,351,385

60 00086040 1C25TNN 23/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
590,420 47,234 637,654

61 00087420 1C25TNN 26/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
3,523,030 281,842 3,804,872

62 00087420 1C25TNN 26/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
501,120 40,090 541,210

63 00089756 1C25TNN 31/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
2,024,120 161,930 2,186,050

64 00089757 1C25TNN 31/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP
4,848,150 387,852 5,236,002

240,368,760 19,229,503 259,598,263

4,807,375 384,590 5,191,965
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